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STANDARD: Conform to GB/IEC regulation:   EMC:GB7260.2/IEC62040-2     GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5          SAFETY:GB4943

BL2000

NGÕ VÀO

MODEL

NGÕ RA

PIN

THỜI GIAN LƯU ĐIỆN

2000VA/1200W
BL2000E

2000VA/1200W
BL3000

3000VA/1800WCông suất
Hệ số công suất 0.6 PF

Hệ suất Chế độ điện lưới hiệu suất 98%
Tự khởi động lại Pin cạn UPS tự tắt, khi điện lưới phục hồi UPS tự khởi động lại.

Dải điện áp
Tần số

Pha

220VAC (175V~275V)
50/60Hz (46~64) tự động cảm biến.

1 pha 3 dây (N-L-G)

Điện áp
Tần số

Dạng sóng
Công nghệ

Chuyển mạch

220VAC±10% .
50Hz/60Hz±0.5Hz tự động cảm biến.

Mô phỏng sóng sine (chế độ pin)
Line interactive Offline
2~6 ms (Max 10ms)

 Loai pin
Dung lượng pin
Thời gian sạc

Pin khô, kín khí không bảo dưỡng định kỳ tuổi thọ trên 3 năm.
12V 9Ah*2 12V 7Ah*4 12V 9Ah*4

1 giờ 36 phút 2 giờ 2 giờ 54 phút
30 phút 60 phút 1 giờ 21 phút
23 phút 38 phút 50 phút
11 phút 25 phút 33 phút

N/A N/A 21 phút
N/A N/A N/A

6 giờ 8 giờ 40 phút 12 giờ
2 giờ 35 phút 3 giờ 54 phút 4 giờ 45 phút
1 giờ 10 phút 1 giờ 45 phút 2 giờ 7 phút

37 phút 54 phút 1 giờ 14 phút
17 phút 25 phút 31 phút

6 giờ đạt 90% dung lượng.

Ở chế độ pin
Lưu 1 bộ máy tính
Lưu 2 bộ máy tính
Lưu 3 bộ máy tính
Lưu 4 bộ máy tính
Lưu 5 bộ máy tính
Lưu 6 bộ máy tính

UPS hoạt động đến khi hết pin sẽ tự động tắt.

4 Camera, đầu ghi
8 Camera, đầu ghi

16 Camera, đầu ghi
32 Camera, đầu ghi
64 Camera, đầu ghi

Chịu quá tải 110% giữ 10 giây.
CHỨC NĂNG VƯỢT TRỘI

TIÊU CHUẨN AN TOÀN

GIAO DIỆN

MÔI TRƯỜNG

KÍCH THƯỚC
390*173*210 (14 kg) 390*173*210 (19 kg) 390*173*210 (20 kg)

480*226*320 (15.2 kg) 480*226*320 (15.2 kg) 480*226*320 (21 kg)

Sử dụng cho Hệ thống camera, máy Pos, hệ thống tính tiền siêu thị, két tiền siêu thị, máy in bill, máy chấm công, wifi, modem,
switch, đèn bàn, đèn Led, Laptop, sạc điện thoại, sạc dự phòng, bơm hồ cá….

Cầu chì vĩnh cửu Bảo vệ chống quá tải dòng đột biến, cầu chì sẽ tự ngắt ngõ vào, nhấn vào cầu chì để khôi phục trạng thái làm việc

Chứng nhận
Nhiễu điện từ

Bảo vệ

CE(EN60950)
EN62040-2 Class A

Sụt áp, quá áp, quá tải,ngắn mạch, chạm tải ngõ vào…chống xả cạn pin

Bảng điều khiển
Led hiển thị

Kết nối máy tính
Phần mềm

Nút tắt/ mở , đèn Led trạng thái
Chế độ điện lưới, chế độ pin, trạng thái quá tải, UPS bị lỗi.

Cổng USB
Manager Power giám sát tự động hệ thống cho phép cài đặt tắt mở hệ thống và UPS tự động, tương thích các hệ điều hành.

Nhiệt độ 0o~40o, Độ ẩm 20%~90% không kết tủa hơi nước.
Độ ồn
Quạt

25 Db ( tiếng còi báo)
Quạt thông minh, có cảm biến nhiệt độ

UPS W*D*H(mm)
Kích thước thùng (mm)

BL SERIES LINE INTERACTIVE OFFLINE


